
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 1 0

4 2 0

7 3 62 4004 Sa TC + BQ + Trực tràng

7 4 34 2012 Sa thành trước + CTC dài

7 5 27 0000 UBT (T) 6 cm

7 6 23 1001 UBT (T) 6 cm

8 7 40 2012 UXTC 14tuần 

8 8 32 0000 VS 1 + UBT (P) 7m

8 9 23 ĐT UBT (P) 6cm

9 10 47 0000 UBT (T) 7 cm

9 11 25 0000 VS I

9 12 30 ĐT UBT (P) 6cm

11 13 41 2022 UBT (T) 6 cm/ VMC UBT

11 14 30 0000 VS 1 + UBT 2 bên 9cm

11 15 19 ĐT LNMTCBT (P) 4cm

16 25 0000 UBT 8cm 

4 1 0

4 2 0

7 3 22 0000 VS 1 + UBT (T) 8cm

7 4 45 3013 UXTC 12 tuần/VMC 

7 5 30 1001 UBT (P) 5cm

8 6 48 1001 SSD độ III + Sa trực tràng

8 7 27 1001 UBT (T) 5cm/VMC 2 lần

8 8 36 2012 UBT 2bên 4 cm

8 9 31 2002 UBT (P) 6cm

9 10 51 2002 UXTC  + UBT (P)  5cm

MAI PHƯƠNG1 + HẠNH.TT

XUÂN CẨM + N.ĐIỆP2 + HUỲNH MAI.TT

Q.KHOA + TR BÍCH 2

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

Q.KHOA + TR BÍCH 2

MỸ NHI + VI.TT + MINH HÙNG.TT

MỸ NHI + MINH HÙNG.TT

MAI PHƯƠNG1 + HẠNH.TT

BẢO ANH + HIỀN.TT

BẢO ANH + HIỀN.TT

BẢO ANH + HIỀN.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + KIỀU LOAN (S)

BS KHOA NS + TUẤN.TT (C)

LƯU + VIỆT AN.TT + HOÀI THƯ 

LƯU + HOÀI THƯ

LƯU + HOÀI THƯ   

ĐỖ HIẾU + HIẾN MINH + HỌC.TT

HIẾN MINH + HỌC.TT

HIẾN MINH + HỌC.TT

BS PHẨU THUẬT

HƯNG.PNT+ PHƯỢNG.PNT+ EM.CKI.PNT(S)

Q.HƯƠNG + NHƯ ANH + DUYÊN.TT (C)

MỸ NHI + Q.THANH  + YÊN 

MỸ NHI + VI.TT + YÊN

KIM CHI + TR.LOAN

KIM CHI + TR.LOAN

NS bóc u, KTSD

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép thành T&S, nâng BQ- TT- TC

NS treo TC vào mõm nhô

Từ ngày 05/03/2012 đến ngày 11/03/2012 (Tuần2)

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

TRƯƠNG HỒNG DUYÊN

NGUYỄN THANH HỒNG

TRẦN THỊ KIM HUỆ

BN TNTC

PHAN THỊ MỘNG DUNG

TRẦN THANH HÀ

NGUYỄN THỊ SƯƠNG MAI

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

HUỲNH THỊ MỸ LỘC

LÊ THỊ HỒNG LOAN

NGUYỄN THỊ TIẾP

TRẦN THỊ NHƯ HOA

PHẠM THỊ THANH NHÀN

TRƯƠNG THỊ HOA HỒNG

BN TNTC

LÊ THỊ TÚ OANH

LƯƠNG THỊ VUI

TRẦN THỊ LUYẾN

TRẦN THANH XUÂN

LÊ THỊ HỒNG VÂN

LÊ THỊ HỒNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

ĐỖ THỊ HÒA

NGUYỄN THỊ KIỀU NGA

NGUYỄN THỊ TÂM

628

633

591

9933

594

11139

634

483

SHC

513

680

541

571

504

608

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

546

555

607

566

PM

Ngày: 05/03/2012 

Ngày: 06/03/2012 

709

470

636

497



9 11 32 0000 VS I

9 12 32 ĐT UBT (P) 6cm

11 13 43 3023 UBT (T) 7cm

11 14 31 0000 LNMTCBT (P) 8cm

11 15 24 0000 VS I

16 28 0000 UBT 2bên 6cm

4 1 0

4 2 0

7 3 55 4004 Sa TC + BQ + Trực tràng

7 4 34 1031 VS 2 + UBT (P) 6cm

7 5 34 ĐT UBT (T) 6 cm

7 6 30 ĐT UBT (P) 4cm

8 7 50 2002 UBT (P) 5cm

8 8 38 2002 Đoạn sản/VMC 2 lần

8 9 29 1001 UBT (T) 5 cm

9 10 51 4004 UBT (P) 

9 11 34 2012 UBT (P) 3 cm/VMC UBT

9 12 19 ĐT UBT (T) 9 cm

11 13 44 2002 UBT 2bên 7cm/VMC

11 14 33 0000 U quái BT (P) 10cm

11 15 37 2002 UBT (P) 5cm

4 1 0

4 2 0

7 3 36 2001 Đoạn sản/VMC 2 lần

7 4 33 1001 VSII

8 5 40 2002 UXTC 12 tuần

8 6 29 1001 LNMTCBT (P) 10cm

8 7 24 1021 UBT (T) 3 cm/VMC UBT

9 8 63 2022 UBT (T) 9 cm

9 9 44 2002 UBT (T) 7 cm

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + TUYẾN.TT

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG

THĂNG.BM + M.PHƯƠNG2 (S)

PHAN NGA + HỒ HOA + XUÂN.TT

HỒ HOA + XUÂN.TT   

HƯNG.PNT + K.HOÀNG + NHÂN.TT

K.HOÀNG + NHÂN.TT

K.HOÀNG + NHÂN.TT

N.QUANG + NHI.TT     

N.QUANG + NHI.TT

H.HIỆP + NHUNG.TT       

H.HIỆP + NHUNG.TT      

H.HIỆP + NHUNG.TT   

THĂNG.BM + QUỐC DUY (C)

Q.HIẾU + GIANG.TT

Q.HIẾU + GIANG.TT

HƯNG.PNT + Đ.THẢO + ĐIỀN

HƯNG.PNT + Đ.THẢO + ĐIỀN

HƯNG.PNT + ĐIỀN

D.MINH + N.QUANG + NHI.TT

HƯNG.PNT + H.QUYÊN

DỰ BỊ

BS KHOA NS + HOA.TT(S)

BS KHOA NS + THỦY.TT(C)

V.THÀNH + TÔ NGUYỆT + NGUYỄN LONG

TÔ NGUYỆT + NGUYỄN LONG

N.ĐIỆP2 + HUỲNH MAI.TT

N.ĐIỆP2 + HUỲNH MAI.TT

HƯNG.PNT + H.QUYÊN

HƯNG.PNT + H.QUYÊN

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP (T), Bóc UBT (P) nếu tốt, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS Cắt HTTC + 2PP

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép thành T&S ÂĐ, nâng BQ- TT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

DIỆP THỊ NGỌC NỮ

NGUYỄN THỊ TRINH

NGUYỄN THỊ BA

BN TNTC

BN TNTC

KIM THỊ LANG

NGUYỄN THỊ HỒNG THU

NGUYỄN THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ NGỌC SEN

NGUYỄN THỊ THIẾT

VÕ THỊ TÂM

VŨ THỊ DUYÊN

TRẦN THỊ KIM DUNG

PHẠM THỊ NGỌC XUYÊN

NGUYỄN THỊ GÁI

NGUYỄN THỊ THẮM

VŨ THỊ KIM TUYẾN

TRẦN THỊ NHƯ PHƯƠNG

NGUYỄN BẠCH LAN

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THỦY

TRẦN THỊ KIM CHUNG

NGUYỄN THỊ KIM XUYẾN

LÂM THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ MỸ PHƯƠNG

BN TNTC

BN TNTC

ĐỖ THỊ VĨNH

NGUYỄN THỊ CHÂU

NGUYỄN PHỤNG DUY

DƯƠNG THỊ KIM HOÀNG

800

637

553

687

601

654

737

264

639

469

621

524

705

706

10108

663

665

600

544

595

631

619

606

900

605

604

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 07/03/2012 

Ngày: 08/03/2012 



9 10 32 1001 VS II

11 11 44 2022 UBT (T) 5 cm

11 12 41 5045 UBT 8cm

11 13 25 ĐT UBT (T) 4cm

14 30 0000 UBT (P) 8cm

4 1 0

4 2 0

7 3 59 3003 Sa TC + BQ + Trực tràng

7 4 57 4004 UXTC 10 tuần

7 5 37 0000 VS 1 + UBT (P) 7cm

8 6 58 6006 UBT (P) 7cm

8 7 44 2002 NXTC 10tuần + UBT (P) 6cm

8 8 34 3013 UBT (T) 6cm/VMC 2 lần

9 9 21 ĐT UBT 2bên  6cm

9 10 22 ĐT UBT (P) 5cm

9 11 19 0000 UBT (T) 6cm

11 12 40 2022 LNMTCBT (T) 7cm/VMC UBT

11 13 19 ĐT UBT (T) 5 cm

11 14 38 1001 LNMTC 2BT 5cm

11 15 23 ĐT UBT (P) 6cm/VMC UBT

NHU + HÀ.TT

NHU + HÀ.TT

HIẾN MINH + CHI.TT

HIẾN MINH + CHI.TT

LƯU + H.THẮM + K.XUYẾN

LƯU + H.THẮM + K.XUYẾN

LƯU + K.XUYẾN

HUỲNH HẢI + NGUYÊN.TT

HUỲNH HẢI + NGUYÊN.TT

HUỲNH HẢI + NGUYÊN.TT

DỰ BỊ

LÊ DIỆP + HUYỀN TRANG.TT(S)

LÊ DIỆP + AN (C)

THỐNG + BÍCH HẢI + VĂN TIẾN.TT

THỐNG + BÍCH HẢI + VĂN TIẾN.TT

THỐNG + VĂN TIẾN.TTT

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG

Q.NHẬT + THÁI.TT

Q.NHẬT + THÁI.TT

Q.NHẬT + THÁI.TT 

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Ngày 2 tháng 3 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép thànhT&Snâng thành ÂĐ,TOT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

ĐOÀN THỊ KIM HỒNG

HỒ THỊ HỢI

HỒ THỊ KIM ÁNH

TRẦN THỊ HỒNG VÂN

ĐÀO THỊ TRÚC MAI

TRẦN THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ NÀO

LÊ THỊ NỮA

ÂY SAH

PHẠM KHÁNH VI DUNG

HỒ THỊ HẠNH

SỬ THỊ NGỌC LOAN

CHU THỊ THANH THẢO

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

LÊ KIM THANH

NGUYỄN THỊ HẰNG

TRẦN THỊ LỄ

VŨ THỊ LUYỆN

692

707

697

733

693

11148

674

753

651

662

716

10648

686

717

685

624

778

703

Thứ: SÁU 

Ngày: 09/03/2012 


